Bạn có biết “vệ sinh an ninh mạng” (cyber hygiene) là gì không?
Cyber Security, Maritime Knowledge 
[image: cyber hygiene]
Các mối đe dọa an ninh mạng tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động của mọi ngành nghề khi rủi ro không ngừng biến đổi và các đối tượng tấn công ngày càng thích ứng nhanh. Vì vậy, vệ sinh an ninh mạng tốt không chỉ là một cách làm đúng đắn, mà còn là tuyến phòng thủ then chốt trong một môi trường số ngày càng thù địch.
Các mối đe dọa an ninh mạng không còn là nguy cơ trong tương lai mà chúng hiện là rủi ro toàn cầu hàng đầu. Chỉ số Rủi ro Allianz 2026 (Allianz’s Risk Barometer 2026) đã xác nhận điều này năm thứ 5 liên tiếp, với các sự cố an ninh mạng đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi các tổ chức lớn đã tăng cường phòng thủ mạng và cải thiện năng lực phát hiện sớm cũng như ứng phó, thì những rủi ro mới vẫn liên tục xuất hiện.
Bên cạnh đó, tội phạm mạng vẫn cực kỳ linh hoạt, khai thác các điểm yếu như chuỗi cung ứng và sai sót của con người, đồng thời lợi dụng gián đoạn hoạt động hoặc lộ lọt dữ liệu để tống tiền. Điều này khiến việc duy trì các thực hành vệ sinh an ninh mạng tốt trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Vệ sinh an ninh mạng thực sự có nghĩa là gì?
Về cốt lõi, vệ sinh an ninh mạng đề cập đến những thực hành hằng ngày nhằm bảo vệ thông tin, hệ thống và thiết bị trước các mối đe dọa số.
Khi được áp dụng một cách nhất quán, những biện pháp đơn giản này có thể giảm đáng kể nguy cơ bị tấn công mạng, giúp bảo vệ dữ liệu và duy trì hoạt động liên tục, không gián đoạn.
Tương tự như vệ sinh cá nhân, vệ sinh an ninh mạng dựa trên thói quen và nhận thức. Cũng như con người bảo vệ sức khỏe thể chất bằng các thói quen hằng ngày, các tổ chức có thể bảo vệ “sức khỏe số” của mình bằng cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa cơ bản. Nhờ đó, họ có thể giảm khả năng xảy ra rò rỉ dữ liệu, sự cố hệ thống và các sự kiện an ninh nghiêm trọng khác trước khi chúng leo thang.
Các thành phần cơ bản của vệ sinh an ninh mạng
· Bảo trì định kỳ: Luôn cập nhật phần mềm và hệ điều hành, áp dụng các bản vá bảo mật và sao lưu dữ liệu thường xuyên.
· Tăng cường bảo mật: Giảm nguy cơ gián đoạn, mất dữ liệu và xâm nhập trái phép bằng cách tuân thủ các thực hành vệ sinh an ninh mạng cơ bản.
· Đào tạo và nâng cao nhận thức: Thúc đẩy tư duy lấy an ninh làm trọng tâm thông qua đào tạo và truyền thông an ninh mạng định kỳ.
· Quy trình liên tục: Xem vệ sinh an ninh mạng là một nỗ lực thường xuyên, với việc giám sát định kỳ và thích ứng với các mối đe dọa mới.
· Trách nhiệm chung: Vệ sinh an ninh mạng hiệu quả đòi hỏi sự phối hợp giữa bộ phận CNTT và tất cả người sử dụng.
· Hỗ trợ bên ngoài: Các tổ chức có thể sử dụng chuyên gia an ninh mạng bên ngoài để đánh giá rủi ro và tăng cường năng lực phòng thủ.
Vì sao ngành hàng hải đặc biệt dễ bị đe dọa an ninh mạng?
Ngành hàng hải được xem là đặc biệt dễ tổn thương trước các mối đe dọa an ninh mạng do phụ thuộc lớn vào các hệ thống kết nối với nhau, đồng thời vận hành một tổ hợp phức tạp giữa công nghệ hiện đại và công nghệ cũ (legacy).
Do đó, các sự cố an ninh mạng có thể ảnh hưởng đến tàu thuyền ở mọi loại hình và quy mô, không chỉ gây gián đoạn hoạt động mà còn dẫn đến rủi ro an toàn và tổn thất tài chính đáng kể.
Vận tải biển hiện đại phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để hỗ trợ chứng từ hàng hóa, sắp xếp cảng, quản lý thuyền viên và nhiều dịch vụ thiết yếu khác, nhằm duy trì năng lực cạnh tranh trong ngành vận tải toàn cầu.
Đồng thời, các công nghệ này được tích hợp sâu trên tàu, nơi chúng điều khiển và giám sát các hệ thống máy móc và khai thác hàng hóa. Sự phụ thuộc ngày càng tăng này đã mở rộng mức độ phơi nhiễm rủi ro an ninh mạng của ngành. Chính vì sự phụ thuộc số hóa đó, tàu biển dễ bị ảnh hưởng bởi cả sự cố mạng vô ý lẫn tấn công có chủ đích.
Ví dụ, một sự cố vô ý có thể xảy ra khi ai đó vô tình gây nhiễu tín hiệu GPS trong lúc làm việc trên một hệ thống khác, hoặc khi thuyền viên không biết đã đưa mã độc vào tàu thông qua USB dùng để lưu các thông báo hàng hải.
Ngược lại, các cuộc tấn công có chủ đích có thể bao gồm việc can thiệp vào hồ sơ hàng hóa để che giấu hàng cấm, hoặc cố tình nhắm vào các hệ thống điều khiển của tàu nhằm đạt được lợi thế thương mại hoặc chiến lược.
Cuối cùng, kẻ tấn công mạng không còn chỉ tập trung vào hạ tầng, mà ngày càng nhắm trực tiếp vào con người.
Yếu tố con người
Thuyền viên được huấn luyện để bảo vệ tàu trước các mối đe dọa vật lý, nhưng nhiều người lại chưa quen thuộc với các rủi ro ảo do tội phạm mạng gây ra. Khi các hệ thống trên tàu ngày càng kết nối với nhau, mã độc xâm nhập vào một phần hệ thống có thể nhanh chóng lan ra toàn bộ mạng.
Mã độc có thể tồn tại dưới nhiều dạng: virus có thể xâm nhập qua thiết bị lưu trữ di động, tệp đính kèm email độc hại hoặc liên kết dẫn tới website bị nhiễm mã độc. Còn sâu máy tính (worm) khai thác các lỗ hổng của hệ thống lỗi thời hoặc bảo vệ kém và có thể lây lan mà không cần sự tương tác của người dùng. Một khi đã xâm nhập, cả hai đều có thể phá hoại dữ liệu và mở đường cho các cuộc tấn công tiếp theo.
Vì vậy, mỗi thuyền viên đều giữ vai trò then chốt trong việc duy trì vệ sinh an ninh mạng. Điều này không chỉ dừng lại ở việc thận trọng với email, mà còn bao gồm sự cẩn trọng khi chia sẻ tệp tin hoặc phương tiện lưu trữ.
Ví dụ, phim ảnh hoặc chương trình truyền hình tải về khi đi bờ có thể chứa mã độc ẩn; hoặc USB không rõ nguồn gốc tìm thấy trên tàu có thể được cố tình cài đặt để lây nhiễm hệ thống. Đối với thuyền viên chưa được đào tạo, hướng dẫn hoặc hỗ trợ đầy đủ về vệ sinh an ninh mạng, việc chủ động yêu cầu hoặc tự tìm kiếm đào tạo là hết sức cần thiết.
Nhận thức, giáo dục và thói quen số tốt ở cấp độ cá nhân vẫn là những tuyến phòng thủ hiệu quả nhất trước các rủi ro an ninh mạng đang gia tăng.
Các phương pháp then chốt để duy trì vệ sinh an ninh mạng cơ bản:
1. Thực hiện định kỳ cập nhật phần mềm 
2. Huấn luyện cho nhân viên/thuyền viên 
3. Bắt buộc sử dụng xác thực đa yếu tố (MFA)
4. Áp dụng biện pháp chống lừa đảo (phishing)
5. Phân đoạn mạng
6. Lên lịch sao lưu định kỳ
7. Đầu tư vào các đợt kiểm tra, đánh giá an ninh định kỳ
Mặc dù các biện pháp trên không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro an ninh mạng, nhưng phòng ngừa luôn hiệu quả hơn ứng phó.
Các công ty cần đảm bảo an ninh mạng được dẫn dắt từ cấp quản lý, được thể chế hóa trong các chính sách rõ ràng và tích hợp đầy đủ vào Hệ thống Quản lý An toàn (SMS). Đồng thời, mỗi cá nhân trên tàu đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ công nghệ và hoạt động trên tàu.
Thông qua đánh giá rủi ro, duy trì cảnh giác và áp dụng các thực hành vệ sinh an ninh mạng tốt, thuyền viên có thể góp phần giữ cho tàu an toàn, bảo mật và vận hành liên tục.
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